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DANH SÁCH CÁC LUẬT ÁP DỤNG 

STT Số hiệu Tên/nội dung văn bản luật Ngày ban 
hành 

Tình 
trạng hiệu 

lực 
I ĐẤT ĐAI   

1 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013 29/11/2013 Còn hiệu 
lực 

2 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai. 15/05/2014 Còn hiệu 

lực 

3 83/2010/NĐ-CP Về đăng ký giao dịch bảo đảm. 09/09/2010 Còn hiệu 
lực 

4 168/2016/NĐ-
CP 

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt 
nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước . 

27/12/2016 Còn hiệu 
lực 

5 23/2014/TT-
BTNMT 

Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 19/05/2014 Hết hiệu 

lực 1 phần 

6 02/2015/TT-
BTNMT 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 

13/03/2015 Còn hiệu 
lực 

7 30/2014/TT-
BTNMT 

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.  02/06/2014 Còn hiệu 

lực 
II LÂM NGHIỆP   

1 16/2017/QH14 Luật lâm nghiệp. 01/01/2019 Còn hiệu 
lực 

2 117/2010/ND-
CP Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. 24/12/2010 Còn hiệu 

lực 

3 2-CP 
Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào 
mục đích lâm nghiệp.  

15/01/1994 Còn hiệu 
lực 

4 27/2018/TT-
BNNPTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 01/01/2019 Còn hiệu 

lực 

5 
07/2011/TTLT-
BNNPTNT-
BTNMT 

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng 
gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp. 29/01/2011 Còn hiệu 

lực 

6 38/2007/TT-
BNN 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê 
rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
và cộng đồng dân cư thôn.  

25/04/2007 Còn hiệu 
lực 

7 87/2009/TT-
BNN PTNT 

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự 
nhiên. 31/12/2009 Hết hiệu 

lực 1 phần 

8 28/2018/TT-
BNNPTNT Qui định về quản lý rừng bền vững. 16/11/2018 Còn hiệu 

lực 

9 330/2016/TT-
BTC 

Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết 
toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo 26/12/2016 Còn hiệu 

lực 
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STT Số hiệu Tên/nội dung văn bản luật Ngày ban 
hành 

Tình 
trạng hiệu 

lực 
vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm 
nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 
2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

10 37/2014/TT-
BCT 

Quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và 
Campuchia. 

24/10/2014 Còn hiệu 
lực 

11 17/2015/QĐ-
TTg Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ. 30/07/2015 Còn hiệu 

lực 

12 49/2016/QĐ-
TTg Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. 01/11/2016 Còn hiệu 

lực 

13 2242/QĐ-TTg Phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai 
thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020. 11/12/2014 Còn hiệu 

lực 

14 178/2001/QĐ-
TTg 

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá 
nhân được giao,được thuê, nhận khoán rừng và đất 
lâm nghiệp. 

12/11/2001 Còn hiệu 
lực 

15 107/2007/QĐ-
BNN 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài 
cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

31/12/2007 Còn hiệu 
lực 

16 QPN/14-92 
(200/QĐ-KT) 

Ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh 
áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN 14 - 
92). 

31/03/1993 Còn hiệu 
lực 

17 20/VBHN-
BNNPTNT 

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự 
nhiên. 06/05/2014 Còn hiệu 

lực 

18 2198/CNR Về việc ban hành bảng phân loại tạm thời các loại 
gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước. 26/11/1977 Còn hiệu 

lực 
III DOANH NGHIỆP   

1 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 2014. 26/11/2014 Còn hiệu 
lực 

2 12/2012/QH13 Luật công đoàn 2012. 20/06/2012 Còn hiệu 
lực 

3 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 2014 26/11/2014 Còn hiệu 
lực 

4 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp. 14/09/2015 Còn hiệu 
lực 

5 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản.  04/03/2010 Hết hiệu 
lực 1 phần 

6 29/2014/NĐ-CP 
Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở 
hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài 
sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước. 

01/06/2014 Còn hiệu 
lực 
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STT Số hiệu Tên/nội dung văn bản luật Ngày ban 
hành 

Tình 
trạng hiệu 

lực 

7 173/2013/TT-
BTC 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, 
xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị 
tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. 

20/11/2013 Còn hiệu 
lực 

8 23/2010/TT-
BTP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 

06/12/2010 Còn hiệu 
lực 

IV THUẾ VÀ PHÍ   

1 45/2009/QH12 Luật thuế tài nguyên 25/11/2009 Hết hiệu 
lực 1 phần 

2 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 19/06/2013 Hết hiệu 

lực 1 phần 

3 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. 01/01/2015 Còn hiệu 
lực 

4 31/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị 
gia tăng số 13/2008/QH12. 19/06/2013 Còn hiệu 

lực 

5 50/2010/ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thuế tài nguyên.  14/05/2010 Hết hiệu 

lực 1 phần 

6 12/2015/NĐ-CP 
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

01/01/2015 Còn hiệu 
lực 

7 218/2013/ND-
CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 26/12/2013 Hết hiệu 

lực 1 phần 

8 45/2014/ND-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/5/2014 Còn hiệu 
lực 

9 46/2014/ND-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 15/05/2014 Còn hiệu 
lực 

10 76/2014/TT-
BTC 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

16/06/2014 Còn hiệu 
lực 

11 77/2014/TT-
BTC 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước. 

16/06/2014 Còn hiệu 
lực 

12 201/2013/TT-
BTC 

Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về 
phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong 
quản lý thuế. 

20/12/2013 Còn hiệu 
lực 

13 205/2013/TT-
BTC 

Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các 
loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt 
Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi 
hành tại Việt Nam. 

24/12/2013 Còn hiệu 
lực 
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STT Số hiệu Tên/nội dung văn bản luật Ngày ban 
hành 

Tình 
trạng hiệu 

lực 
V MÔI TRƯỜNG   

1 18/2015/NĐ-CP 
Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường . 

14/02/2015 Còn hiệu 
lực 

2 19/2015/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường. 14/02/2015 Còn hiệu 

lực 

3 27/2015/TT-
BTNMT 

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 29/05/2015 Còn hiệu 

lực 
VI LAO ĐỘNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ   

1 Hướng dẫn về việc ghi chép tác động giảm nghèo của FAO (RIL) do 
Viện quản trị Lâm nghiệp Việt Nam xuất bản năm 2007 2017 Còn hiệu 

lực 

2 10/2012/QH13 Luật lao động 2012. 18/06/2012 Còn hiệu 
lực 

3 58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội 2014. 20/11/2014 Còn hiệu 
lực 

4 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm y tế 2008 . 14/11/2008 Còn hiệu 
lực 

5 45/2013/ND-CP 
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 
về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn 
lao động, vệ sinh lao động. 

10/05/2013 Còn hiệu 
lực 

6 43/2013/ND-CP 

Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công 
đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong 
việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động. 

10/05/2013 Còn hiệu 
lực 

7 27/2013/TT-
BLDTBXH 

Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, 
vệ sinh lao động. 18/10/2013 Còn hiệu 

lực 

8 36/2012/TT-
BLĐTBXH 

Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm. 

28/12/2012 Còn hiệu 
lực 

9 26/2013/TT-
BLĐTBXH 

Ban hành Danh mục công việc không được sử dụng 
lao động nữ. 18/10/2013 Còn hiệu 

lực 

10 05/2012/TT-
BLĐTBXH 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
lao động đối với thiết bị nâng. 30/03/2012 Còn hiệu 

lực 

11 06/2014/TT-
BLĐTBXH 

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm 
quản lý của bộ lao động - thương binh và xã hội. 

06/03/2014 Còn hiệu 
lực 

12 04/2014/TT-
BLDTBXH 

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện 
bảo vệ cá nhân. 12/02/2014 Còn hiệu 

lực 

13 54/2015/TT-
BLĐTBXH 

Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
đối với người lao động làm công việc sản xuất có 16/12/2015 Còn hiệu 

lực 
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STT Số hiệu Tên/nội dung văn bản luật Ngày ban 
hành 

Tình 
trạng hiệu 

lực 
tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn 
đặt hàng. 

14 11/2014/TT-
BCA 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị 
định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy 
và chữa cháy. 

12/3/2014 Còn hiệu 
lực 

15 14/1998/TTLT 
Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ 
lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh.  

31/10/1998 Còn hiệu 
lực 

16 09/2000/BYT Về việc hướng dẫn vịec chăm sóc sức khỏe người 
lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 28/04/2000 Còn hiệu 

lực 

17 10/2008/CT-
TTg 

Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao 
động, an toàn lao động. 14/03/2008 Còn hiệu 

lực 
VII THƯƠNG MẠI   

1 66/2010/TT-
BTC 

Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường 
trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ 
liên kết. 

22/04/2010 Còn hiệu 
lực 

2 04/2015/TT-
BNNPTNT 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 
định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương 
mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các 
hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh 
hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp va thủy sản. 

12/02/2015 Còn hiệu 
lực 

3 04/2014/TT-
BCT 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc 
tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và 
quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 

27/01/2014 Còn hiệu 
lực 

VIII HẢI QUAN   

1 08/2015/NĐ-CP 
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải 
quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát hải quan. 

21/01/2015 Còn hiệu 
lực 

2 13/2014/TT-
BTC 

Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia 
công với thương nhân nước ngoài.  24/01/2014 Còn hiệu 

lực 
IX ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ   

1 32/2006/ND-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm.  30/03/2006 Còn hiệu 

lực 
2 82/2006/ND-CP Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái 10/08/2006 Còn hiệu 
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STT Số hiệu Tên/nội dung văn bản luật Ngày ban 
hành 

Tình 
trạng hiệu 

lực 
xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh 
sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài 
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

lực 

3 32/2006 /NĐ-
CP 

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm. 30/03/2006 Còn hiệu 

lực 

4 40/2013/TT-
BNNPTNT 

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật 
hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước 
về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 

05/09/2013 Còn hiệu 
lực 

5 74/2008/QĐ-
BNN 

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật 
hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước 
về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 

20/06/2008 Còn hiệu 
lực 

X BẢO TỒN   

1 20/2008/QH12 Luật đa dạng sinh học 13/11/2008 Còn hiệu 
lực 

2 10/2014 / TT-
BNNPTNT 

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu 
rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn 
biển 

26/03/2014 Còn hiệu 
lực 

3 1976/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 30/10/2013 Còn hiệu 

lực 
XI BIẾN ĐỔI GEN   

1 69/2010/NĐ-CP 
Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, 
mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi 
gen. 

21/06/2010 Còn hiệu 
lực 

2 69/2009/TT-
BNNPTNT 

Quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa 
dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng 
biến đổi gen. 

27/10/2009 Còn hiệu 
lực 

3 72/2009/TT-
BNNPTNT 

Ban hành Danh mục loài cây trồng biến đổi gen 
được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa 
dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm 
giống cây trồng ở Việt Nam. 

17/11/2009 Còn hiệu 
lực 

4 21/2012/TT-
BKHCN 

Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động 
nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến 
đổi gen. 

20/11/2012 Còn hiệu 
lực 

5 08/2013/TT-
BTNMT 

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy 
chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến 
đổi gen. 

16/05/2013 Còn hiệu 
lực 

6 02/2014/TT-
BNNPTNT 

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy xác 
nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng 
làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 

24/01/2014 Còn hiệu 
lực 
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7 11/2006/QĐ-
TTg 

Về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 
2020” 

12/01/2006 Còn hiệu 
lực 
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